
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT    Bình Định, ngày     tháng  5   năm 2021 

V/v cung cấp thông tin và số liệu 

phục vụ xây dựng Đề án “Đô thị hóa, 

phát triển đô thị và phát triển kinh tế 

đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045” 
 

 

Kính gửi: Ban Kinh tế Trung ương 

          

Theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại Văn bản số 232-CV/BKTTW 

ngày 16/4/2021 về việc cung cấp thông tin và số liệu phục vụ xây dựng Đề án “Đô 

thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045”, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

của tỉnh rà soát, tổng hợp.  

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định báo cáo Ban Kinh tế Trung ương các 

số liệu phục vụ xây dựng Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế 

đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo danh mục kèm theo 

văn bản này. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Ban Kinh tế Trung ương./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở XD; 

- CVP, PVP KT; 

- Lưu VT, K1, K3, K14. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

        Nguyễn Tự Công Hoàng 
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        DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

    (kèm theo Văn bản số          /UBND-KT ngày      /5/2021 của UBND tỉnh) 

TT          Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Năm 

2013 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Năm 2020 

1 GRDP            

 Tổng GRDP (tỷ đồng)    26,885.3     34,537.4    40,538.4    

45,175.4 

   51,489.0     55,957.9    61,189.4     66,953.9     74,751.0     82,808.6     89,925.8  

 - GRDP công nghiệp, xây dựng      5,899.7       7,474.0       9,303.4     

10,784.9  

   12,545.2     13,894.1     15,708.5     18,222.3     20,453.6     23,141.0     25,415.2  

 - GRDP nông nghiệp (%)      8,614.8  

 

   12,013.9     13,761.9     

14,269.9  

   16,546.2     17,653.3     18,895.7     19,030.7     21,284.9     22,875.6     26,696.0  

 - GRDP dịch vụ    11,263.7     13,841.7     16,151.6     

18,551.8  

   20,399.1     22,048.4     24,066.5     26,917.4     29,772.5     33,092.0     33,841.5  

 - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 

     1,107.1       1,207.8       1,321.5       

1,568.8  

     1,998.5       2,362.1       2,518.7       2,783.5       3,240.0       3,700.0       3,973.1  

 Thu ngân sách (tỷ đồng) 2,945.5 3,457.0 4,299.8 4,662.8 5,241.3 5,616.3 6,497.7 7,500.8 8,967.4 13,449.1 12,990.4 

 Cơ cấu thu ngân sách - - - - - - - - - - - 

 Trị giá xuất khẩu phân theo ngành 

kinh tế (triệu USD) 

        427.2  

 

        488.0  

 

        573.8  

 

        

588.9  

 

        634.7  

 

        702.1  

 

        703.1  

 

        724.7  

 

        836.8  

 

        922.4  

 

     1,093.7  

 

 Trị giá nhập khẩu phân theo ngành 

kinh tế (triệu USD) 

        161.7          154.5  

 

        190.9  

 

        

176.9  

 

        260.4  

 

        279.9  

 

        283.0  

 

        318.9  

 

        398.3  

 

        402.9  

 

        408.8  

 

2 Đô   ị  óa và p á   r ển đô   ị            

2.1 Số lượng đô thị, trong đó:            

 Đô thị loại I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Đô thị loại II - - - - - - - - - - - 

 Đô thị loại III - - - - - - - - - - - 

 Đô thị loại IV 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

 Đô thị loại V 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 

 Tỷ lệ đô thị hóa (%) 30 30 30 30 30 30 30 32,8 33,6 42,8 43,6 
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 Diện tích đất-thành thị (ha) - - 31.871 31.871 31.260 45.073 45.073 72.592 72.592 77.154 77.315 

 Diện tích đất-nông thôn (ha) - - - - - - - - - - - 

2.2 Tổng số Dự án nhà ở được duyệt, 

trong đó: 

1 1 - - 1 2 4 12 6 10 11 

 Diện tích đất quy hoạch 19,4 113,1   0,8 1,89 41,14 192,14 52,671 139,31 84,18 

 Cao tầng - - - - 1 2 1 4 2 6 10 

 Thấp tầng - - - - - - 3 8 4 4 1 

 Quy mô dân số            

 Tỷ lệ đất giành cho giao thông, y 

tế, cây xanh, công cộng....tại dự án 

Nhà ở được duyệt (%) 

- - - - 35 35 35 35 35 35 35 

3 Dân cư-Lao động            

 Dân số trung bình 1,487,424  1,487,459  1,487,507  1,487,55

2  

1,487,597  1,487,640  1,487,684  1,487,719  1,487,771  1,487,817  1,487,903  

 Dân số - thành thị (người)  415,744      418,950      467,509      

468,859  

    470,216      471,530      472,881      474,189      475,534      476,845      599,852  

 Dân số- nông thôn (người) 1,071,680  1,068,509 1,019,998  1,018,69

3  

1,017,381  1,016,110  1,014,803  1,013,530  1,012,237  1,010,972     888,051  

 Năng suất lao động (triệu 

đồng/người) 

           32.1             39.9             46.8             

50.4  

           57.5             64.4             70.6             77.3             84.6             95.8          106.6  

 Tổng số lao động (người) 859.972 875.016 884.141 910.616 914.399 889.304 897.032 893.681 907.259 891.238 869.135 

 Số lao động - thành thị (người) 226.469 237.201 274.433 276.053 276.670 267.211 270.973 271.467 278.526 255.026 414.032 

 Số lao động - nông thôn (người) 633.503 637.815 609.708 634.563 637.729 622.093 626.059 622.214 628.733 636.212 455.103 

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo - thành 

thị (%) 

20,56 28,38 24,04 26,48 26,95 25,69 27,97 28,64 28,31 31,95 33,6 

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo - nông 

thôn (%) 

5,45 5,8 8,81 10,48 9,38 11,17 11,75 11,73 12,52 14,09  15,27 

 Tỷ lệ thất nghiệp - thành thị 4,05 2,11 3,70 3,20 3,16 3,33 3,80 5,05 4,04 4,11 4,70 

 Tỷ lệ thất nghiệp - nông thôn (%) 2,47 0,97 1,81 1,30 2,13 2,11 3,89 2,68 2,61 3,13 1,98 

 Thu nhập bình quan đầu người - 

nông thôn (triệu đồng/tháng) 

     1,560.4  

 

     1,760.5  

 

     2,326.6  

 

     

2,686.5  

 

     3,073.2  

 

     3,308.7  

 

     3,345.2  

 

     3,757.3  

 

     4,025.0  

 

     3,921.2  

 

     4,027.7  
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 Thu nhập bình quan đầu người – 

thành thị (triệu đồng/tháng) 

        984.8  

 

     1,315.6  

 

     1,529.6  

 

     

1,549.5  

 

     2,044.6  

 

     1,998.9  

 

     2,193.0  

 

     2,211.5  

 

     2,638.6  

 

     2,955.7  

 

     2,761.2  

 

 Tỷ lệ hộ nghèo - thành thị (%) 8,86 6,81 6,27 4,51 3,78 6,29 5,35 4,41 3,5 2,52 1,93 

 Tỷ lệ hộ nghèo - nông thôn (%) 18,84 15,81 13,4 12,03 9,87 16,23 12,82 10,55 8,44 6,5 5,41 

4 Hạ  ầng kỹ    ậ             

 Cơ cấu về diện tích sàn xây dựng 

nhà – phân theo loại nhà 

(nghìn/m2) 

     1,493.9       1,532.8       1,576.8       

1,573.7  

     1,724.0       1,803.1       1,927.9       2,179.7       2,385.0       2,730.3       2,745.2  

 - Nhà ở chung cư (nghìn/m2)            14.4               6.0               3.6  -              1.7  - -              9.7  -              5.4               6.0  

 - Nhà ở riêng lẻ (nghìn/m2)      1,479.5       1,526.8       1,573.2       

1,573.7  

     1,722.3       1,803.1       1,927.9       2,170.0       2,385.0       2,724.9       2,739.2  

 Số lượng cảng biển 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Chiều dài đường bộ 9.902,86 9.902,86 10.069,26 10.069,5

6 

10.069,56 10.069,56 10.069,56 10.343,74 10.732,18 11.002,08 11.298,88 

 Số lượng cảng thủy nội địa - - - - - - - - - - - 

 Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ 

sinh phân theo thành thị, nông thôn 

85.7 87.6 89.3 90.5 91.1 93.4 94.1 97.2 98.3 99.2 100.0 

 Diện tích sàn nhà ở hoàn thành – 

phân theo loại nhà 

           

 Số căn hộ và diện tích sàn nhà ở xã 

hội hoàn thành 

           

 Số căn hộ nhà ở xã hội - - - - - - - 717 - 384 - 

 Diện tích sàn nhà ở xã hội (m2)        49.247,76  31.835  

 Số lượng xử lý chất thải rắn và 

nước thải của các khu đô thị 

- - - - - - - - - - - 

 - Số lượng xử lý nước thải đô thị 

(m3/năm) 

- - - - - - - 5.070.058 5.341.521 5.513.814 5.456.273 

 - Số lượng xử lý chất thải rắn 

(tấn/năm) 

- - - - - 210,02 210,02 265,78 300,58 374 160,906 

5 Khu công ng  ệp            

 Số KCN/Cụm Công nghiệp 38  38 62 62 62 63 63 63 60 60 61 
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 Tỷ lệ lấp đầy- Khu công nghiệp, 

Cụm Công nghiệp (%) 

 59,0 53,0 61,6 61,0 54,3 57,7 57,3 58,0 66,5  58,8 

 Số KCN có Hệ thống xử lý chất 

thải rắn và nước thải và tỷ lệ xử lý 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Hạ  ầng xã  ộ             

 Số cơ sở khám, chữa bệnh 566 563 506 608 698 769 824 842 877 878 913 

 Cơ sở y tế công lập (trực thuộc Sở 

Y tế)  
183 183 183 183 183 183 183 183 183 181 181 

 - Bệnh viện 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 

 - Phòng khám 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 

 - Trạm Y tế 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

 Cơ sở y tế khám chữa bệnh ngoài 

công lập  
383 380 323 425 515 586 641 659 694 697 732 

 - Cơ sở hành nghề y 251 249 227 309 387 449 494 512 538 545 576 

 - Cơ sở hành nghề y học cổ truyền 131 130 95 115 127 136 146 146 154 150 154 

 - Bệnh viện tư nhân 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 

 Số trường học, Cơ sở đào tạo 630 638 646 643 659 653 663 674 665 645 618 

 Giáo dục nghề nghiệp - - - - - - - - - - - 

 Giáo dục Đại học, Cao đẳng 

(Trường học-Giáo viên-Sinh viên) 

           

 Trường Cao đẳng             

 - Số trường  2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

 - Số giáo viên              183              185              211              

204  

            181              487              467              460              419              381              372  

 - Số sinh viên          5,694          6,498          6,938          

5,710  

        4,723          8,026          7,584          6,021          4,252          4,351          3,740  

 Trường Đại học            

 - Số trường  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 - Số giáo viên              757              841              890              

860  

            809              674              688              608              524              592              644  

 - Số sinh viên        28,844        30,258        31,124        

26,199  

      23,640        21,368        17,886        17,798        16,556        12,019        13,159  
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7 Đầ   ư và doan  ng  ệp            

 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 

hội (tỷ đồng) 

      10,194  

 

      13,849  

 

      16,904  

 

      

17,767  

 

      19,673  

 

      23,388  

 

      24,544  

 

      27,486  

 

      30,236  

 

      34,876  

 

      38,475  

 

 Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành và 

theo khu vực kinh tế (%) 

        100.0 100.0 100.0 100.0 100.0         100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ICOR -         10.07             6.07             

8.22  

           6.01             7.23             8.11             8.15             7.73             8.66          16.67  

 FDI thực hiện mỗi năm (triệu 

USD) 
27,31 11,83 21,37 41,31 55,95 19,33 24,32 27,43 44,14 88,6 68,8 

 Vốn đầu tư nhà nước - - - - - - - - - - - 

 Số doanh nghiệp đang hoạt động          2,772          2,945          3,171          

3,668  

        3,812          4,028          4,384          5,011          5,697          5,793          6,654  

 Phân theo loại hình doanh nghiệp             

 - Doanh nghiệp Nhà nước                37                36                34  32 33 28 27 24 20 20 - 

 - Doanh nghiệp ngoài Nhà nước          2,720          2,894          3,121          

3,617  

        3,758          3,974          4,332          4,950          5,644          5,732  - 

 - DN có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài  

15 15 16 19 21 26 25 37 33 41 - 

 Phân theo ngành kinh tế             

 - Nông, lâm nghiệp và thủy sản  - - - 61 53 45 55 71 96 110 - 

 - Công nghiệp, xây dựng  - - -         

1,277  

        1,314          1,424          1,519          1,700          1,956          2,015  - 

 - Các ngành dịch vụ  - - -         

2,330  

        2,445          2,559          2,810          3,240          3,645          3,668  - 

 Số lượng siêu thị - - - - - 7 7 7 7 8 8 

 Số lượng trung tâm thương mại - - - - - 4 4 4 4 4 4 

 Số lượng Chợ hạng I - - - - - 12 12 12 12 12 12 

 Số lượng Chợ hạng II - - - - - 16 16 16 16 16 16 

 Số lượng Chợ hạng III - - - - - 151 151 151 151 151 148 

 Tổng số Doanh nghiệp theo ngành 

nghề kinh doanh có vốn FDI 
35 45 53 56 58 61 63 73 78 80 84 

 Năng lực sản xuất của một ngành            
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công nghiệp chủ lực (Dệt may, Da 

giầy, Điện tử, phân bón, bia rượu 

NGK, thuốc lá, giấy, đường, sắt 

thép, khai khoáng, luyện kim, đóng 

tàu...) 

 - Thủy sản đông lạnh (Tấn)         9,828        10,125        10,107        

12,168  

      13,775        14,343        15,094        15,636        15,583        16,891        14,775  

 - Thức ăn chăn nuôi (Tấn)     132,150      168,449      197,997      

277,278  

    507,479  1,023,883  1,425,186  1,324,734  1,421,732  1,554,851  1,573,654  

 - Bia các loại (1000 lít)       45,311        38,554        46,479        

44,836  

      50,988        47,474        53,001        55,884        60,897        59,553        56,628  

 - Quần áo may sẵn (1000 cái)       10,408        41,481        43,706        

43,352  

      37,435        41,696        47,668        49,957        55,420        70,825        73,821  

 - Giày dép xuất khẩu  

(1000 đôi) 

        2,698          3,383          2,725          

3,095  

        2,599          2,807          2,217          2,063          2,151          2,492          1,252  

 - Dăm gỗ (Tấn)     455,601      876,929      905,411  1,423,04

3  

1,386,050  1,668,969  1,491,602  1,084,413  1,208,314  1,819,519  1,773,639  

 - Dung dịch đạm huyết thanh (1000 

lít) 

      13,409        13,193        15,755        

14,495  

      16,835        21,705        24,978        26,444        27,260        32,301        35,275  

 - Đá ốp lát (1000 m2)             584              755              581          

1,287  

        1,838          1,868          3,378          3,275          3,409          3,527          3,966  

 - Tấm lợp bằng kim loại (Tấn)         2,617          2,582          3,429          

3,533  

        3,154          4,706          6,921      112,759      247,998      316,845      458,760  

 - Ghế gỗ (1000 chiếc)         6,884          7,746          8,503          

9,014  

        9,245          9,537          8,421          7,313          6,723          7,368          8,356  

 - Bàn gỗ (1000 chiếc)         2,585          3,005          3,258          

3,414  

        3,606          3,804          3,576          2,914          3,121          3,601          4,124  

 - Điện sản xuất (Triệu kwh)             599              566              434              

316  

            620              818              682              889              816              466              885  

 Tổng số lao động theo ngành nghề 

kinh doanh 

    107,367      116,013      114,359      

117,848  

    120,014      124,035      124,382      125,596      127,468      128,300  - 

 Phân theo loại hình doanh nghiệp             

 - Doanh nghiệp Nhà nước          7,704          7,903          7,698          

7,599  

        7,394          5,371          5,247          4,395          3,389          4,195  - 

 - Doanh nghiệp ngoài Nhà nước        97,942      106,000      104,820          109,894      115,689      116,195      116,319      118,479      117,478  - 
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107,885  

 - DN có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài  

        1,721          2,110          1,841          

2,364  

        2,726          2,975          2,940          4,882          5,600          6,627  - 

 Phân theo ngành kinh tế  

 

           

 - Nông, lâm nghiệp và thủy sản  - - -         

3,097  

        2,350          2,253          2,302          2,683          3,191          3,292  - 

 - Công nghiệp, xây dựng  - - -       

88,187  

      90,373        92,315        92,032        91,419        90,872        89,620  - 

 - Các ngành dịch vụ  - - -       

26,564  

      27,291        29,467        30,048        31,494        33,405        35,388  - 

 Tổng số khu nhà ở cho công nhân - - - - - - - - - - - 
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